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Đề tài : “ Định hướng đào tạo mô hình thông tin công trình (BIM) trong đào tạo sinh viên ngành xây dựng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng”
“Orientation of training project information model (BIM)  in training students of construction department of Ly Tu Trong College ”
Ths. Phạm Quang Vũ
    Ths. Trình Minh Phong
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào ngành công nghiệp xây dựng hiện đang là vấn đề quan tâm hàng đầu của tất cả các quốc gia trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Sử dụng mô hình thông tin công trình đã và đang chứng minh thế mạnh vượt trội của nó trong ngành xây dựng. Do đó việc đào tạo một nguồn lao động trẻ có thế ứng dụng ngay BIM nhanh nhất vào công việc là cách làm phù hợp của các cơ sở đào tạo ngành xây dựng ở Việt Nam. Bài viết này nhằm giới thiệu các lợi ích của BIM trong ứng dụng ngành xây dựng, thực trạng đào tạo và định hướng từng bước đưa đào tạo BIM vào trong giảng dạy ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng.
Abstract: The application of information technology on industrial instruction is the top concern of the world countries in industry 4.0 today. The usage of model of infomation of contrucstion  have been proving the oustanding strength in construction. Therefore the youth labor training on applicating BIM on job is stuitable for constructive trainning center in VN. This writing introduces the benefits of application BIM in construction field, reality training and the orentation BIM on teaching at LTC College.  
A. ĐẶT VẤN ĐỀ: 
1. Lý do chọn đề tài: 
	Xuất phát từ việc cần thiết của đào tạo sinh viên ngành xây dựng có thể hòa nhập nhanh với môi trường xây dựng thời công nghệ. Qua đó công tác thiết kế, thi công và vận hành công trình xây dựng đã có công cụ máy tính. công nghệ hỗ trợ rất nhiều.
Đồng thời từ yêu cầu thực tiễn của ngành xây dựng hệ thống bản vẽ bằng phần mềm trước (AutoCad..) còn nhiều hạn chế dẫn tới sự sai lệch khi mỗi lĩnh vực ( kiến trúc, kết cấu, điện nước. thông gió..) được thiết kế rời rạc trong cách truyển tải thông tin, do đó khi khớp nối bản vẽ của bộ môn này sang bộ môn khác trong cùng một công trình có thể bị chồng chéo.
Ngoài ra, bản vẽ truyền thống cũng thường xuyên xuất hiện những lỗi mà chỉ phát hiện khi triển khai thi công. Hơn nữa trong quá trình thực hiện dự án xây dựng thường xuất hiện những thay đổi, phát sinh xuất phát từ chủ đầu tư kéo theo sự thay đổi kiến trúc, từ đó dẫn tới thay đổi các bộ môn khác. Những vấn đề này xuất hiện liên tục và lặp đi lặp lại gây ra các sai sót, dẫn tới tiến độ, giá thành của một công trình xây dựng.
Do những yêu cầu đó, gần đây một công nghệ với thuật ngữ mô hình công trình BIM (Building Information Modeling) đã xuất hiện trong ngành công nghiệp xây dựng nhằm giải quyết những vấn đề trên. Bài viết này giới thiệu về BIM và những lợi ích từ BIM, đồng thời xem xét thực tiễn và đưa BIM vào trong giảng dạy ở trường Cao đẳng Lý Tự  Trọng.
2.  BIM và lợi tích của BIM
BIM là gì: (Building Information Modeling) mô hình thông tin công trình, BIM được hiểu là một mô hình 3D duy nhất chứa thông tin công trình dùng để khai thác chung giữa các bộ môn, các bên liên quan từ giai đoạn thiết kế ý tưởng đến giai đoạn thi công và vận hành công trình. BIM tạo ra mô hình 3D của một tòa nhà và cập nhật một cách liên tục trong quá trình thực hiện trên thực tế. Từ đây có thể cung cấp các bản vẽ xây dựng điện tử hoặc bản in trong đó thể hiện được toàn bộ các chi tiết. 
BIM là quá trinh tạo lập và sử dụng mô hình thông tin trong các khâu thiết kế, thi công, vận hành và bảo trì công trình. BIM không chỉ tạo ra bản phối cảnh ba chiều của công trình mà còn là một cơ sở dữ liệu bao trùm toàn vòng đời của công trình chứa các mối liên hệ về mặt không gian, kích thước số lượng, vật liệu các bộ phận của công trình. Kết hợp với các thông tin về định mức, đơn giá, tiến độ thi công, vận hành bảo trì làm BIM có thể tối ưu việc thiết kế, thi công, vận hành và bảo trì công trình.
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 Mô hình thông tin công trình

Việc triển khai BIM đã trở thành xu thế tất yếu trong ngành xây dựng. Thực tế đã được áp dụng ở nhiều quốc gia. Các lợi ích điển hình có thể kể đến như sau:
· BIM tăng khả năng hợp tác, phối hợp thông tin giữa các bộ môn. Ban đầu BIM được sử dụng để xây dựng các mô hình không gian riêng biệt (tư vấn kiến trúc phát triển mô hình kiến trúc; tư vấn kết cấu xây dựng mô hình kết cấu; tư vấn điện, nước, cơ khí xây dựng mô hình cho mạng lưới kỹ thuật điện, nước, cơ khí…) Sau đó các mô hình riêng biệt này được tích hợp vào một mô hình tổng hợp, thống nhất. Từ đây tất cả các thành viên của dự án, trong cả quá trình thiết kế cũng như quá trình xây dựng sau này, có thể phát hiện ra các xung đột giữa các bộ phận, cấu kiện, hệ thống kỹ thuật… đồng thời tìm ra giải pháp cho các xung đột đó. Mỗi một thay đổi của một bộ phận trên mô hình BIM sẽ được tự động cập nhật trên các mô hình thành phần, trên các bản vẽ, bảng thống kê giúp duy trì tính thống nhất của dòng thông tin. Các thành viên làm việc trên khối thông tin thống nhất của toàn công trình.
· BIM trình bày hoàn chỉnh và đầy đủ về công trình xây dựng bằng hình ảnh 3D giúp cho người thiết kế, thi công rất dễ dàng hình dung. Những hiệu ứng hình ảnh không gian ba chiều có sẵn trong BIM giúp cho việc truyền tải ý tưởng kiến trúc được thực hiện một cách có hiệu quả hơn rất nhiều.
· BIM rất dễ dàng điều chỉnh thiết kế. Khi có một sự thay đổi ở mô hình BIM thì nó sẽ tự động cập nhật tất cả bản vẽ thành phần bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi đó, không cần thiết phải có những sự điều chỉnh thủ công trên từng bản vẽ thành phần nữa.
· BIM có thể đơn giản hóa và giúp việc tính toán chi phí do thông tin có tính chiều sâu và chính xác mà nó cung cấp. Mối liên hệ dễ dàng với vật liệu và số chi tiết lắp đặt có thể xuất ra từ mô hình có thể cải thiện tốc độ và độ chính xác của việc ước tính, đưa ra những thay đổi về kiểu dáng thiết kế vì vậy các vấn đề về chi phí có thể được giải quyết một cách chủ động
· Xây dựng kế hoạch bảo trì công trình và tính toán chi phí vòng đời công trình phục vụ đánh giá hiệu quả của dự án dầu tư.
· Quản lý công trình một cách hệ thống khi đưa vào vận hành. Trên cơ sở toàn bộ dữ liệu tích hợp trên mô hình BIM, nếu một chi tiết công trình gặp sự cố thì chủ đầu tư có thể truy vấn được đúng vị trí, chi tiết, nhà máy sản xuất, số model, thông số vận hành và các dữ liệu thích hợp để sửa chữa một cách hiệu quả hay thay thế chi tiết đó. Nếu một phần công trình được làm lại mô hình mới, mô hình thông tin công trình sẽ được sử dụng để xác định các chi tiết kín như ống dẫn và thiết bị điện để xúc tiến các quyết định trên mô hình thiết kế mới. 
Nghiên cứu của trung tâm CIFE đại học Stanford đã tổng hợp số liệu dựa trên 32 dự án có sử dụng BIM và chỉ ra các con số cụ thể về lợi ích như sau:
· Giảm bớt 40% các yêu cầu thay đổi.
· Sai lệch của quyết toán với dự toán chỉ là 3%
· Giảm 80% lập dự toán
· Tiết kiệm về chi phí toàn công trình khoảng 10%
· Giảm 7% tiến độ
B. PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 
1.  Tình hình phát triển BIM trên thế giới và định hướng triển khai ở Việt Nam
	Với những ưu điểm tuyệt đối, BIM đã được áp dụng triển khai ở nhiều quốc gia. 
· Anh: BIM trở thành một tiêu chuẩn bắt buộc từ tháng 4 năm 2016, khi mà toàn bộ các dự án vốn nhà nước đều triển khai BIM.Theo như báo cáo về BIM tại Anh đến năm 2018 20% công trình tại Anh đã triển khai thành công BIM.
· Hoa Kỳ: BIM đã được triển khai tại Hoa Kỳ từ đầu thập niên 70, và đến hiện nay có 72% trong tổng số các doanh nghiệp đang áp dụng BIM vào các công trình.
· Singapore: BIM được các định là yếu tố then chốt để đưa Singapore trở thành quốc gia có ngành xây dựng tiên tiến nhất. Mạng lưới bất động sản và các cơ quản quản lý xây dựng đã bắt đầu triển khai BIM và bắt buộc áp dụng từ năm 2015 với các công trình có diện tích trên 5000m2  .
· Trung Quốc: Bộ tiêu chuẩn quốc gia về BIM đã được ban hành và thông qua bởi Bộ khoa học và công nghệ Trung Quốc. Tính đến năm 2018 có khoảng 15% các doanh nghiệp tại nước này áp dụng BIM.
	Tại Việt Nam hiện nay, nắm bắt được xu thế ứng dụng công nghệ BIM. Chính phủ và các đơn vị quản lý xây dựng đã bước đầu nhận thức được lợi ích của BIM mang lại. Nội dung liên quan đến BIM lần đầu tiên đã được đề cập trong Luật Xây Dựng số 50/QH13/2014 được Quốc hội khoa XIII thông qua ngày 18/06/2014 và có hiệu lực từ 01/01/2015. Trong đó nêu rõ việc ứng dụng khoa học và công nghệ, áp dụng hệ thống thông tin công trình hoạt động đầu tư xây dựng là một trong những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý hệ thống thông tin công trình cũng là một trong những nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng. Những quy định trên là cơ sở quan trọng cho việc nghiên cứu ứng dụng BIM một cách rộng rãi trong ngành xây dựng. Đến năm 2017 đã có lộ trình cụ thể cho việc áp dụng BIM vào nước ta như sau:
· Từ năm 2017 - 2019: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và đào tạo kỹ năng cho việc áp dụng BIM. Quyết định 1057/QĐ-BXD ngày 11/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thí điểm.
· Từ năm 2018 đến 2020: Triển khai áp dụng thí điểm tại một số công trình. Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 362/QĐ-BXD ngày 02/04/2018 về việc công bố danh sách các dự án thực hiện thí điểm áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.
· Trụ sở tập toàn công nghiệp – Viễn thông Quân Đội.
· Dự án phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh.
· Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình trung ương Cần Thơ.
· Từ năm 2021: Trên cơ sở tổng kết, đánh giá áp dụng BIM, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư, hướng dẫn cụ thể để áp dụng rộng rãi BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.
2.  Thực trạng về ứng dụng BIM trong hoạt động xây dựng. 
Đối với đơn vị chủ đầu tư: - Chủ đầu tư đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình thúc đẩy ứng dụng BIM tại Việt Nam. Nếu chủ đầu tư nhận thức được lợi ích của BIM sẽ đem lại cho dự án như tạo được các thiết kế tối ưu, kiểm soát tiến độ, chi phí của dự án, sẽ bắt buộc các đơn vị tham gia dự án phải xây dựng các mô hình BIM. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có một vài chủ đầu tư lớn nhận thức được lợi ích này, tiêu biều như tập đoàn VinGroup, Bitexco, Viettinbank..
Đơn vị tư vấn: Ở Việt Nam các công ty tư vấn thiết kế đã sớm đưa BIM vào trong ứng dụng thực tế Với bộ môn kiến trúc, khả năng ứng dụng BIM ở mức rất cao do nhu cầu cần có mô hình 3D để lấy được phối cảnh và các mặt đứng, mặt cắt kiến trúc. Hiện nay, gần như tất cả các công ty làm về tư vấn thiết kế đều đã có ứng dụng công cụ BIM phần nào vào trong thiết kế kiến trúc. Các công ty quy mô lớn như VNCC, CDC, ICC đã ứng dụng hoàn toàn công cụ BIM cào trong thiết kế kiến trúc. Còn với bộ môn kết cấu chủ yếu đi sâu vào việc phân tích tính toán. Đa phần các đơn vị tư vấn Việt Nam đang ở giai đoạn tìm hiểu hoặc bước đầu tiếp cận ứng dụng, trong khi các công ty tư vấn nước ngoài (như MT Hojaard , Polysius…) đã ứng dụng các giải pháp công cụ BIM (phần mềm Tekla Structure) cho thiết kế kết cấu thép. Đối với bộ môn khác như cơ điện, một số đơn vị tư vấn trong các dự công trình công nghiệp, nhiệt điện, dầu khí ( như công ty Technip, REE) đã ứng dụng BIM, qua đó hình dung dễ dàng các thiết kế và tránh được xung đột giữa các bộ phận.
Đơn vị nhà thầu xây dựng: Một số nhà thầu đã ứng dụng BIM vào các dự án trong giai đoạn đấu thầu để bóc tách khối lượng công trình và lập biện pháp tổ chức thi công dựa trên mô hình BIM, đặc biệt ứng dụng các mô hình BIM để kiểm soát va chạm giữa các bộ môn. Một số nhà thầu đi tiên phong trong việc ứng dụng BIM như công ty cổ phần Cotec (CotecCons), công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình, công ty cổ phần xây dựng số 1 (Cofico). Trong lĩnh vực nhà công nghiệp, các dự án thường có dạng kết cấu chủ yếu là kết cấu thép do đó các nhà thầu thường kết hợp từ giai đoạn thiết kế đến gia công sản xuất và lắp dựng. Điển hình trong lĩnh vực này là các công ty BMB Steel, Zamil Steel, Đại Dủng Steel,
3. Thực trạng về việc giảng dạy về BIM. 
Sử dụng từ khóa “ Khóa học BIM” và khóa đào tạo BIM trên máy tính tìm kiếm Google thì lần lượt nhận được 2.580.000 kết quả sau 0.46 giây và 634.000 kết quả sau 0.59 giây. So với 1.920.000 kết quả (0.6 giây) của từ khóa “ khóa học dự toán” và 270.000 kết quả (0.44 giây) của từ khóa “khóa học đấu thầu”. Chứng tỏ việc đào tạo BIM hiện nay đang thu hút được rất nhiều chú ý.
Qua khảo sát 10 trang cung cấp khóa học BIM xuất hiện đầu tiên, có tới một nửa là dạy về phần mềm BIM, trong đó 3 đơn vị chuyên dạy về Revit, người học như là đi học kỹ năng sủ dụng phần mềm. Có 2 đơn vị đào tạo lập mô hình, nghĩa là ngoài phần mềm họ còn đưa vào các nội dung Modeler và BIM coordinator. Có 2/10 cơ sở có đào tạo BIM Manager là những người sẽ quản lý quy trình, chính sách, công nghệ và nhân lực BIM. Qua đó có thể thấy ở Việt Nam đang tập trung vào đào tạo người lập mô hình BIM Modeler nhưng cũng không bỏ qua đào tạo người điều phối BIM và người quản lý BIM. Tình hình này khá hợp lý khi Việt Nam mới đang ở những bước đầu tiên trong tiến trình làm chủ BIM.
4.  Đề ra giải pháp đưa BIM vào giảng dạy ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng.  
Qua các nghiên cứu tìm hiểu ở trên việc ứng dụng BIM trong ngành xây dựng là bước đi tất yếu, tuy nhiên việc đào tạo đội ngủ nhân lực để ứng dụng BIM vẫn còn tương đối mới. Đối với trường cao đẳng Lý Tự Trọng, khoa Xây Dựng còn mới mẻ, tuy nhiên cũng là thuận lợi để xây dựng một lộ trình dạy và học BIM cho sinh viên. Dựa trên khung đào tạo của bộ xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 1056/QĐ-BXD. Bài viết đề xuất các bước cụ thể để đưa BIM vào dạy và học ở trường cao đẳng Lý Tự Trọng .

Chương trình khung đào tạo áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn từ năm 2022
	STT
	NỘI DUNG
	Số tiết

	
	
	Ngành Quản lý Xây dựng
	Ngành kỹ thuật xây dựng
(Hệ cao đẳng)

	I
	Phần I: Kiến thức chung về Mô hình thông tin công trình (BIM)
	20
	20

	1
	Tổng quan về BIM
	4
	4

	2
	Môi trường, nền tảng và các công cụ về BIM
	4
	4

	3
	Tiêu chuẩn, hướng dẫn về BIM và triển khai BIM cho dự án
	8
	8

	4
	Xây dựng kế hoạch triển khai BIM cho đơn vị
	4
	4

	II
	Phần II: Kiến thức, kỹ năng áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)
	
	20

	5
	Ứng dụng BIM cho đơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng
	
	4

	6
	Phân tích thiết kế trên BIM
	
	4

	7
	Mô hình liên kết và phối hợp trên nền tảng BIM
	
	4

	8
	Mô phỏng tiến độ trên nền tảng BIM
	
	4

	9
	Lập dự toán trên nền tảng BIM
	
	

	III
	Kiểm tra và tổng kết
	8
	8

	1
	Tìm hiểu thực tế
	4
	4

	2
	Trao đổi, giải đáp và kiểm tra
	4
	4

	
	Tổng cộng: I+II+III
	28
	48


Bốn giai đoạn để đưa mô hình công trình BIM vào trong giảng dạy ở trường cao đẳng Lý Tự Trọng:
 Giai đoạn 1: Nâng cao nhận thức về BIM cho các giảng viên và sinh viên trong trường.
- Đào tạo BIM cho giảng viên trực tiếp tham gia và quản lý.
- Giới thiệu cho sinh viên mô hình công trình 3D tạo hứng thú cho sinh viên tham gia tìm hiểu.
Giai đoạn 2: Đào tạo người lập mô hình BIM (BIM modeler)
- Đưa các phần mềm ứng dụng BIM vào trong dạy học môn tin học xây dựng ở trưởng cao đẳng Lý Tự Trọng (Revit, Tekla…) đào tạo người lập mô hình BIM.
-  Mời các chuyên gia đã từng áp dụng Bim vào công trình thực tế mở các chuyên đề về ứng dụng BIM trong thiết kế, thi công và vận hành BIM.
Giai đoạn 3: Áp dụng việc đào tạo người lập mô hình BIM vào doanh nghiệp
- Liên kết với các doanh nghiệp, đối tác đã áp dụng BIM vào trong thiết kế, thi công giới thiệu nhân lực và học hỏi kinh nghiệm thực tế cho sinh viên.
 Giai đoạn 4: Hướng tới đào tạo người quản lý quy trình BIM (BIM coodinator)
- Dựa trên nền tảng người học và giảng viên đã quen và thành thạo lập mô hình BIM, bắt đầu triển học đào tạo chuyên sâu về quản lý quy trình và vận hành BIM.
C. KẾT LUẬN:
	Qua những phân tích nêu trên, BIM và những lợi ích của BIM là rất rõ ràng, và là hướng phát triển của ngành công nghiệp xây dựng. Các nghiên cứu vẫn đang được triển khai để ứng dụng triệt để hơn nữa BIM vào ngành xây dựng.Việc đưa mô hình BIM vào giảng dạy ở trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là hướng đi phù hợp với thời đại và khi thành công sẽ là nguồn đào tạo nhân lực có trình độ và sát với thực tế trong ngành xây dựng. 
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